
SÀN SỎI POLYASPARTIC

Ứng dụng: Trang trí phần sàn

Sản phẩm: Sàn sỏi polyaspartic RHINOZ Flexible Sand Floor

Sổ tay Thi công
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GIỚI THIỆU:
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Về Tập đoàn Blue Label

Sau hơn 50 năm nghiên cứu và phát triển cùng với các đối tác chiến lược tại Châu Âu và
Mỹ, Blue Label đã sáng chế và phát triển nhiều loại vật liệu mang đến các giải pháp kỹ
thuật và kiến trúc độc đáo đáp ứng tiêu chuẩn cao về an toàn sức khỏe con người và bảo
vệ môi trường.

Với nhãn hiệu RHINOZ, Blue Label cam kết mang lai cho khách hàng giải pháp sơn trang
trí độc đáo, dễ thi công.

Chương trình QAP

Chào mừng bạn đã đến với chương trình QAP – Qualified Applicator Program của
Rhinoz. QAP là chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ cho các nhà thầu thi công nhằm
bảo đảm chất lượng dịch vụ thi công phù hợp với các tiêu chuẩn của Rhinoz. Với mục
tiêu cung cấp dịch vụ có chất lượng và bảo đảm sự hài lòng thỏa mãn của khách hàng,
nhà thầu thi công phải tham gia khóa đào tạo và tuân thủ các hướng dẫn, từ khâu lựa
chọn giải pháp vật liệu đến thi công và bàn giao.

Cuốn sổ tay thi công này bao gồm các hướng dẫn thi công các dạng sàn sỏi
polyaspartic RHINOZ Flexi Sand theo tiêu chuẩn chung, bao gồm các thông tin và tài liệu
mới nhất về hệ sơn tường trang trí.

Với tư cách là nhà thầu thi công đã tham gia chương trình QAP của RHINOZ, bạn đã cam
kết suy trì tiêu chuẩn cao của Rhinoz về thi công sàn sỏi polyaspartic RHINOZ Flexi
Sand. Mục tiêu là giúp bạn:

• Hiểu về sản phẩm và quy trình thi công

• Thi công và kiểm tra quy trình thi công theo tiêu chuẩn của Rhinoz

• Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề liên quan đến sản phẩm và thi công

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về giải pháp của Rhinoz và đặc tính sản phẩm tại

www.rhinozinternational.com.



GIỚI THIỆU:

Mô tả

Giải pháp sàn sỏi trang trí, đa dạng về màu sắc, hiệu ứng, áp dụng
cho nhà ở dân dụng, thương mại, phù hợp cho cả trong nhà và ngoài
trời, đặc biệt là khu vực có tải trọng giao thông thấp và ngoài trời.
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Ứng dụng Tính năng / ưu điểm

• Lối đi
• Sân chơi
• Cầu thang bộ
• Đường dạo sân vườn

• Đàn hồi, chống nứt

• Bám dính tốt 
• Cho nước đi qua
• Kháng tia UV và bền thời tiết 
• Bền màu
• Kháng rêu mốc
• Dễ thi công

Bề mặt thi công

• Bê tông

รปู Wall



Sản phẩm Đóng gói

Sơn lót RF-261 RHINOZ Flexi Sand 

Primer

Sơn lót gốc epoxy, ngăn ẩm và tăng 

cường bám dính

Đóng gói: Bộ 2 kg

Màu sắc: Part A: Clear

Part B: Light Brown

Định mức: 8-10 m2/kg

Chiều dày lớp màng khi ướt: 100 micron

Tỷ lệ trộn: Part A/B: 3/1 theo trọng lượng

Sỏi nhuộm màu RF-224 RHINOZ Flexi 

Sand

Sỏi tự nhiên cùng với keo polyaspartic

Đóng gói: Bộ 28 kg

Màu sắc: Part A: Yellow, Part B: Cloudy

Part C: Sand (xem bảng màu)

Định mức: 3-3.5 m2/ Bộ 28 kg

Chiều dày lớp khi ướt: 4 mm

Cánh khuấy chuyên dụng AB-005 

RHINOZ Paddle Mixer

Dùng trộn sơn lót

Ø116 mm

Keo epoxy gắn nẹp nhôm RF-260 

RHINOZ Alu-Fix

Keo AB-033 RHINOZ dùng gắn nẹp 

nhôm vào sàn

Đóng gói: 30 ml cartridge, Bộ 2 kg 

Định mức: 4-5 m/30 ml, 260-270 m/2 kg

SẢN PHẨM:
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Sản phẩm Đóng gói

Nẹp chữ T AB-033 RHINOZ Aluminum 

Groove

Có thể uốn cong, dùng phân chia các 

mảng màu trang trí

Nẹp U AB-033 RHINOZ Aluminum 

Groove

Nẹp mép AB-033 RHINOZ Aluminum 

Groove

Dùng bo mép

Nẹp viền AB-033 RHINOZ Aluminum 

Groove

Aluminum Groove G-04 Type-

Corner dùng bo viền cầu thang bộ

Sơn chống dính RF-269 RHINOZ Anti-

Stick

Dùng lau bay chống dính khi miết sỏi RF-

224 RHINOZ Flexi Sand

Đóng gói: Can 0.5 lit, 1 lit, 4 lit

Định mức: 20-30 m2/lit

SẢN PHẨM:
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Bảng màu sản phẩm:
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RHINOZ Flexi Sand Color Chart
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Máy mài bê tông
Để mài chuẩn bị mặt bằng

Máy hút bụi

Khay đựng sơn lót

Khoan tay
Để trộn sơn lót và sỏi

Lu lăn sơn lót

Lưỡi mài, lưỡi cắt
Để cắt nẹp nhôm

CÔNG DỤNG CỤ:
CÔNG DỤNG CỤ THI CÔNG
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Dao bay

Giày đinhDao trổ

Cánh khuấy
Để trộn sỏi RF-224 

RHINOZ Flexi Sand

Máy trộn
Để trộn sỏi RF-224 

RHINOZ Flexi Sand

Bàn bả

Thùng nhựa

(80 L)
Để trộn sỏi RF-224 

RHINOZ Flexi Sand

CÔNG DỤNG CỤ:
CÔNG DỤNG CỤ THI CÔNG
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Dung môi
Để vệ sinh công dụng cụ

Xô, rẻ lau 
Để vệ sinh

CÔNG DỤNG CỤ:
CÔNG DỤNG CỤ KIỂM TRA

Máy đo nhiệt độ bề

mặt
Máy đo độ ẩm

CÔNG DỤNG CỤ LÀM SẠCH

BĂNG CẢNH BÁO THI CÔNG, VẢI BẠT

Bạt che Băng dính giấy Băng cảnh báo thi công



TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ
(PPE):
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Găng tay
Để bảo vệ tay

Kính bảo hộ
Để tránh bị dị ứng mắt

Khẩu trang
Để tránh dị ứng mũi

Mũ cứng
Để giảm tránh vật rơi

Áo phản quang Đai an toàn

Khi làm việc trên cao

Giày bảo hộ
Để tránh chấn thương
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Điều kiện bề mặt và môi trường

Bề mặt thi công phải chắc, sạch và không có dầu mỡ, nước đọng. Với bề mặt cũ, phải vệ

sinh sạch bụi bẩn, chất gây ô nhiễm, mài đến bề mặt đặc chắc.

Điều kiện môi trường khi thi công phải bảo đảm:

Nhiệt độ thi công: 5-40°C

Nhiệt độ môi trường: 10-40°C

Nhiệt độ bề mặt: 15-50°C

Độ ẩm tương đối: ≤70%

Độ ẩm bề mặt: ≤15%

Độ ẩm bề mặt:

-Trước khi thi công lớp lót RF-261 RHINOZ Flexi Sand Primer: ≤15%

-Trước khi thi công lớp sỏi RF-224 RHINOZ Flexi Sand: ≤6% (Nếu độ ẩm bề mặt >6% 

sau 6 giờ, thi công thêm 1 lớp lót RF-261 RHINOZ Flexi Sand Primer)

Nếu không tuân thủ các quy định nêu trên về điều kiện môi trường khi thi công, chất 

lượng thi công có thể bị ảnh hưởng.

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt thi công phải được vệ sinh sạch bằng bay hoặc máy mài. Dùng máy thổi để thổi
bụi. Cần phải xử lý bề mặt trong các trường hợp sau:

Bề mặt nền cũ, rỗng xốp, không đặc chắc:

Lớp bề mặt không đặc chắc phải được mài bỏ (cường độ bám dính bề mặt phải ≥1 mpa)

Vị trí khe nối (phi kết cấu):

Mài mặt bằng máy mài để tạo chiều sâu tối thiểu 1 mm và rộng tối thiểu 5cm. Đối với khe
nối rộng, trám bằng vữa sửa chữa. Sau khi vệ sinh kỹ bề mặt, thi công lớp lót RF-143
RHINOZ Primer Bonding và chờ khô 15-30 minutes. Xử lý khe nối bằng keo FX-55 và chờ
khô 1-2 giờ.

Ghi chú: Nứt kết cấu có thể sẽ vẫn tiếp tục phát triển sau khi đã xử lý.

Nứt kết cấu:

Tham khảo kỹ sư tư vấn để có giải pháp cụ thể.

Bề mặt lồi lõm:

Sau khi vệ sinh sạch, quét lót RF-143 RHINOZ Primer Bonding và chờ khô 15-30 phút,
phủ lớp tăng cứng bề mặt và chờ khô 24 giờ.
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Hạn chế

Không dùng cho khu vực có hóa chất, dầu nhờn, sàn ngập nước, bãi đậu xe hoặc sàn 

công nghiệp có chà sát lớn.

An toàn và bảo vệ môi trường

Cần tuân thủ quy định về an toàn lao động như mặc đồ bảo hộ lao động khi thi công. Đọc

kỹ các tài liệu sản phẩm, MSDS liên quan đến việc vận chuyển, lưu kho và đổ thải.

Vệ sinh công dụng cụ

Công dụng cụ phải được vệ sinh sạch ngay sau khi sử dụng bằng nước. Không nên để

vật liệu dính trên dụng cụ cho đến khi khô.

Lưu kho

Lưu kho ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Bảo quản ở nhiệt độ 5°C đến 40°C.

Lưu ý: Để tránh xa nguồn lửa.

Bảo trì

Thường xuyên vệ sinh bằng nước và dung dịch khử mỡ hoặc chất tẩy không chứa acid

hoặc dung môi.

Do lớp bảo vệ bị rửa trôi theo thời gian, có thể thi công 1 lớp phủ RF-285 RHINOZ

Plasguard PLA-751 (Polyaspartic Clear Sealer) để duy trì hiệu quả của lớp phủ.

Vị trí bị hư hỏng có thể vá lại theo quy trình thi công mới.

Lưu ý khi thi công

Tránh nguồn sinh lửa.

Nếu thi công khi gặp mưa mà đã có đủ thời gian chờ giữa các lớp, hãy kiểm tra lại, nếu

vẫn bảo đảm, có thể tiến hành thi công lớp tiếp theo sau khi bề mặt đã khô.

Không pha thêm nước.
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LƯU Ý QUAN TRỌNG:
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Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt thi công phải đặc chắc, không có bụi bẩn và dầu mỡ. Dùng máy cắt để cắt và lắp

T nhôm. Vệ sinh khe bằng máy thổi bụi.

THI CÔNG SÀN SỎI FLEXI SAND:

14
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Bước 2: Lắp nẹp nhôm

Dùng máy cắt để cắt nẹp nhôm theo chiều dài yêu cầu.

Đối với nẹp G-01 Type-T và G-02 Type-U, dùng keo RF-260 RHINOZ Alu-Fix để gắn

vào sàn. Ấn và chờ 1-2 phút. Chờ khô 30 phút đến 1 giờ.

Dùng nẹp G-03 Type-Edge và G-04 Type-Corner cho mép dốc. dùng keo RF-260

RHINOZ Alu-Fix để gắn vào sàn. Ấn và chờ 1-2 phút. Chờ khô 30 phút đến 1 giờ..

Lưu ý trộn lượng vừa đủ để tránh keo bị khô.

15

THI CÔNG SÀN SỎI FLEXI SAND:
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Bước 3: Trộn sơn lót

Trộn Part A và B theo tỷ lệ Part A/B = 3/1 theo trọng lượng ở tốc độ thấp <300 vòng/phút.

Chờ 3-5 phút để loại bọt khí trước khi thi công.
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Bước 4: Thi công lớp lót

Thi công lớp lót RF-261 RHINOZ Flexi Sand Primer bằng chổi hoặc lu lăn để làm lóp lót

và ngăn ẩm. Chờ khô 2-4 giờ.

THI CÔNG SÀN SỎI FLEXI SAND:
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Bước 5: Trộn sỏi Flexi Sand

Trộn Part A và B theo tỷ lệ A/B = 3/1 theo trọng lượng bằng máy trộn trong 1-2 phút, trong

lúc trộn, cho từ từ Part C và trộn them 2-3 phút cho đến khi đồng nhất.

THI CÔNG SÀN SỎI FLEXI SAND:
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Bước 6: Thi công sàn sỏi Flexi Sand

Đổi sỏi RF-224 RHINOZ Flexi Sand ra khu vực cần thi công. Dùng bay cán đều và

phẳng. Đi dày đinh để tránh đi lên nền sỏi ướt và để ti công khu vực xa và khó tiếp cận.
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Bước 7: Miết mặt sỏi Flexi Sand

Đổ dầu chống dính RF-269 RHINOZ Anti-Stick vào khay, nhúng bay vào dung dịch

chống dính để tránh cho sỏi dính vào bay khi miết. Dùng bay ấn và miết nhẹ để tạo ra bề

mặt đồng đều. Chờ khô 24 giờ trước khi sử dụng.

THI CÔNG SÀN SỎI FLEXI SAND:
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CHECKLIST KIỂM TRA TRƯỚC KHI THI 
CÔNG (1/2):
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RHINOZ Flexible Sand Floor

Chuẩn bị

Tên công ty

Địa chỉ

Tên nhà thầu

Ngày

No. Yêu cầu Please Tick 

(√)

1. Bảo quản sản phẩm trong dải nhiệt độ 5-40°C.)

2. Công dụng cụ thi công trong tình trạng hoạt động tốt

3. Dụng cụ kiểm tra hoạt động tốt

4. Có đủ dụng cụ vệ sinh, làm sạch

5. Có đủ dụng cụ bảo vệ khu vực thi công

6. Có đủ đồ bảo hộ lao động

7. Có đủ nguồn điện và nước

19



CHECKLIST KIỂM TRA TRƯỚC KHI THI 
CÔNG  (2/2):
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RHINOZ Flexible Sand Floor

Điều kiện bề mặt và môi trường

Tên công ty

Địa chỉ

Tên nhà thầu

Ngày

No. Yêu cầu Please Tick 

(√)

1. Bề mặt thi công không có bụi bẩn, dầu mỡ.

2. Bề mặt thi công đặc chắc.

3. Các khe nối phải được xử lý đúng phương pháp

4. Các vị trí lồi lõm đã được xử lý

5. Nhiệt độ môi trờng 10-40°C.

6. Nhiệt độ bề mặt 15-50°C.

7. Độ ẩm tương đối ≤70%.

8. Độ ẩm bề mặt trước khi thi công lớp lót ≤15%.

9. Độ ẩm bề mặt trước khi thi công sỏi RF-224 RHINOZ 

Flexi Sand ≤6%.

20
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(1/3):
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Sàn sỏi polyaspartic

Công tác chuẩn bị

Khe nối

Tên công ty

Địa chỉ

Tên nhà thầu

Ngày

No. Yêu cầu Please Tick 

(√)

1. Bề mặt thi công đặc chắc

2. Bề mặt thi công không có bụi bẩn, dầu mỡ

3. Nhiệt độ và độ ẩm bề mă theo yêu cầu

4. Các vết nứt được xử lý đúng cách

5. Các vị trí lồi lõm được xử lý đúng cách

21

No. Yêu cầu Please Tick 

(√)

1. Các khe nối được xử lý và gia cố đúng Phương pháp



CHECKLIST KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG (2/3):
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RHINOZ Flexible Sand Floor

Quá trình trộn

Nẹp nhôm

Sơn lót

Tên công ty

Địa chỉ

Tên nhà thầu

Ngày

No. Yêu cầu Please Tick 

(√)

1. Không cho thêm nước vào hỗn hợp

2. Toàn bộ hỗn hợp được trộn đều
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No. Yêu cầu Please Tick 

(√)

1. Toàn bộ khu vực thi công được phủ lót.

2. Chờ khô đủ 2-4 giờ

No. Yêu cầu Please Tick 

(√)

1. Nẹp nhôm được lắp chắc chắn.

2. Nẹp nhôm được lắp theo thiết kế
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Sàn sỏi RHINOZ Flexible Sand Floor

Flexi Sand

Độ sạch

Tên công ty

Địa chỉ

Tên nhà thầu

Ngày

No. Yêu cầu Please Tick (√)

1. Bề mặt hoàn thiện theo thiết kế

2. Bề mặt phẳng và nhẵn

3. Chờ khô 24 giờ trước khi sử dụng
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No. Độ sạch Please Tick (√)

1. Công dụng cụ thi công phải sạch sẽ

2. Khu vực thi công phải sạch và gọn gàng
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	Slide 12: LƯU Ý QUAN TRỌNG:
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	Slide 21: CHECKLIST KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG (1/3):
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